	Stt
	Họ và tên
	Nhận xét

	1
	Nguyễn Bảo An
	Toán: Tiếp thu bài nhanh, tính toán cẩn thận, hăng hái phát biểu. TV: Chữ viết rõ ràng, văn viết khá

	2
	Nguyễn Duy An
	Toán: Tiếp thu bài khá, nhanh quên, toán giải còn yếu. Tữ viết chưa đẹp, văn viết còn sơ sài

	3
	Nguyễn Qúy Việt Anh
	Toán: Tiếp thu bài tốt, cẩn thận, hăng hái phát biểu ý kiến. TV: Chữ viết đẹp, văn viết có sáng tạo

	4
	Phạm Trung Đức Anh
	Toán: Tiếp thu bài nhanh, hăng hái phát biểu ý kiến. Chữ viết chưa đẹp

	5
	Nguyễn Gia Bảo
	Toán: Tiếp thu bài khá,thất thường. TV: Chữ viết rõ ràng, văn viết khá

	6
	Vũ Kim Hải Bình
	Toán: Tiếp thu nhanh, tính toán tốt. Chữ viết chưa đẹp, viết văn chưa hay

	7
	Phạm Quỳnh Chi
	Toán: Chưa chăm, tiếp thu bài chậm. TV: Đọc nhỏ, Chữ viết rõ ràng, văn viết chưa hay

	8
	Tô Tấn Dũng
	Toán: Tiếp thu bài khá, chưa chắc chắn trong tính toán. TV: Chữ viết đẹp, văn viết còn sơ sài

	9
	Nguyễn Trọng Đức
	Toán: Tiếp thu bài tốt, chưa chắc chắn trong tính toán. TV: Chữ viết chưa đẹp, sai lỗi chính tả nhiều

	10
	Phạm Ngọc Hân
	Toán: Tiếp thu tốt, chưa thật cẩn thận trong tính toán. TV: Chữ viết đẹp, văn viết sơ sài

	11
	Nguyễn Ngọc Hiển
	Toán: Tiếp thu bài nhanh, làm bài cẩn thận. TV: Đọc chưa tốt, văn viết khá.

	12
	Nguyễn Gia Huy
	Toán: Tiếp thu nhanh, hăng hái phát biểu. TV: Chữ viết chưa đẹp, cách cầm bút chưa đúng, văn ngắn

	13
	Đoàn Khánh Linh
	Toán: Tiếp thu bài nhanh, cẩn thận. Chữ viết đẹp, văn viết có sáng tạo

	14
	Nguyễn Đình Nhật Nam
	Toán: Tiếp thu tốt, chưa hăng hái phát biểu. TV: Chữ viết rõ ràng, văn viết chưa tốt

	15
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Toán: Tiếp thu bài tốt, chưa hăng hái phát biểu. Chữ viết đẹp, văn viết khá

	16
	Trần Thị Như Ngọc
	Toán : Tiếp thu bài tốt, hăng hái phát biểu. TV : Chữ viết rõ ràng, văn viết khá

	17
	Phạm Nguyễn Hải Duyên
	Toán: Tiếp thu bài chậm, chưa chăm. TV: Viết sai chính tả nhiều, 

	18
	Nguyễn Hữu Phúc
	Tiếp thu bài khá, chưa cẩn thận trong tính toán. TV

	19
	Phạm Minh Phương
	Toán: Có nhiều tiến bộ. TV: Chữ viết rõ ràng, đọc nhỏ

	20
	Phạm Anh Qúy
	Toán: Tiếp thu bài khá, chưa thật cẩn thận trong tính toán. TV: Chữ viết rõ ràng, văn viết chưa hay

	21
	Nguyễn Minh Tâm
	Toán: Tiếp thu chưa nhanh, chưa chăm học. TV:Chữ viết chưa đẹp, viết văn sơ sài

	22
	Bùi An Thái
	Toán: Tiếp thu bài nhanh. TV: Chữ viết rõ ràng, văn viết còn sơ sài

	23
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Toán: Tiếp thu bài chưa nhanh, chưa chăm học. Chữ chưa đẹp. Đọc nhỏ

	24
	Phạm Thu Thảo
	Toán: Tiếp thu bài nhanh, cẩn thận trong tính toán. Chữ viết đẹp. Văn viết chưa hay.

	25
	Ngô Thị Ánh Tuyết
	Toán: Tiếp thu bài khá, chưa chắc chắn trong tính toán. Sai lỗi chính tả nhiều

	26
	Đỗ Hà Vy
	Toán: Tiếp thu bài khá, chưa thật chăm, tính toán chưa nhanh. Chữ viết đẹp, đọc còn nhỏ

	27
	Phạm Thị Thảo Vy
	Toán: Có nhiều tiến bộ. TV: Chữ viết đẹp, văn viết chưa hay

	28
	Thanh Bình
	Toán: Tiếp thu bài tốt, chưa hăng hái phát biểu. Chữ viết đẹp, văn viết khá

	29
	Trang
	


